TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

TKB DẠY ÔN THI LẠI 

Năm học 2013 - 2014
	TT
	Giáo viên dạy
	Tên Học sinh
	Lớp
	Môn
	Thời gian học
(Buổi chiều)
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Mơ
	Phạm Quang Huy
Nguyễn Thanh Tùng
	6B

6B
	Toán
	Thứ 7 - Ngày 2/8
	

	2
	Vũ Thị Quy
	Nguyễn Đình Kiên
	6C
	Anh
	Thứ 7 - Ngày 2/8
	

	3
	Đoàn Thị Tươi
	Chu Đài Bắc
Đỗ Trung Kiên
Nguyễn Văn Biển
Vũ Thị Thùy Linh
Vũ Thị Quỳnh Trang
	7A

7A

7B

7B

7B
	Văn
	Thứ 7 - Ngày 2/8
	

	4
	Lê Thị Thúy
	Chu Đài Bắc
Đỗ Trung Kiên
Nguyễn Văn Biển
Vũ Thị Thùy Linh
	7A

7A

7B

7B
	Toán
	Thứ 2 - Ngày 4/8
	

	5
	Phạm Thị Thêu
	Vũ Thị Quỳnh Trang
	7B
	Sinh
	Thứ 3 - Ngày 5/8
	

	6
	Đặng Thị Yến
	Vũ Thị Quỳnh Trang
	7B
	Địa
	Thứ 4 - Ngày 5/8
	

	7
	Nguyễn Thanh Vân
	Phạm Văn Hoàn
Phạm Văn Dương
Phạm Thanh Tuyền
	8A

8B

8B
	Văn
	Thứ 7 - Ngày 2/8 
	

	8
	An Thị Huyến
	Phan Chi Thắng
	8B
	Sử
	Thứ 7 - Ngày 2/8
	

	9
	Lương Thị Lụa
	Phạm Văn Hoàn
Phạm Văn Dương
Phạm Thanh Tuyền
Phan Chi Thắng
Đỗ Hữu Trường
	8A

8B

8B

8B

8B
	Toán
	Thứ 2 - Ngày 4/8
	

	10
	Vũ Ngọc Anh
	Phạm Văn Hoàn
Phạm Thanh Tuyền
Phan Chi Thắng
Đỗ Hữu Trường
	8A

8B

8B

8B
	Lý
	Thứ 3 - Ngày 5/8
	


         Lưu ý: 
- Giáo viên chủ động nhắc học sinh đi học đúng thời gian

- Giáo viên dạy môn, lớp nào thì ra đề môn, lớp đó. 
- Nộp đề và đáp án về Đ/C Linh vào sáng ngày 4/8, Đề toán, văn thời gian làm bài 90 phút các môn còn lại 45 phút. 
- Ngày thi dự kiến cả ngày 6/8. Chiều 7/8 nhập điểm và tính lại điểm cho HS. Ngày 9/8 nộp kết quả về PGD.

Người Lập

Vũ Ngọc Linh

